	STT
	CHỈ TIÊU THÔNG TIN
	MÔ TẢ, GHI CHÚ
	BẢNG MÃ

	Mẫu số 22
	Phụ lục hợp đồng
	Bổ sung, sửa mã, sửa đơn vị tính, sửa số lượng dự kiến, hủy hợp đồng, gia hạn hợp đồng, bổ sung danh mục sản phẩm...
	

	22.1
	Hải quan tiếp nhận chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận phụ lục hợp đồng gia công. Tham khảo bảng “Mã Chi cục Hải quan - Đội thủ tục” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn
	X

	22.2
	Mã người khai chứng từ 
	Mã người khai chứng từ (doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia công tại Việt Nam)
	

	22.3
	Tên người khai chứng từ 
	Tên người khai chứng từ (doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia công tại Việt Nam)
	

	22.4
	Số đăng ký hợp đồng 
	Số tham chiếu hợp đồng gia công do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi Hệ thống đã chấp nhận hợp đồng
	

	22.5
	Số hợp đồng
	Số hợp đồng gia công
	

	22.6
	Ngày hợp đồng
	Ngày hợp đồng gia công
	

	22.7
	Số phụ lục 
	Số phụ lục hợp đồng gia công
	

	22.8
	Ngày ký phụ lục
	Ngày ký phụ lục hợp đồng gia công
	

	22.9
	Loại phụ lục
	Phụ lục sửa đổi nội dung của hợp đồng được sắp xếp theo nhóm
	X

	22.10
	Các nội dung phụ lục
	Có thể có nhiều nội dung phụ lục kèm theo (danh mục đính kèm, sửa đổi thông tin)
	



